
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2110199 Trần Hoài An 01/12/2003 Kiên Giang DH21NNA06

2 2110246 Mai Thị Quế Anh 27/10/2003 An Giang DH21NNA06

3 213824 Nguyễn Ngọc Minh Anh 16/03/2003 An Giang DH21KTS01

4 219791 Nguyễn Đình Bảo 24/02/2003 Sóc Trăng DH21CKD01

5 2110121 Phạm Thị Phương Du 17/11/2003 Vĩnh Long DH21DPT01

6 210401 Trương Thị Thùy Dương 11/05/2003 Cà Mau DH21CNT02

7 212073 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 06/06/2003 Cần Thơ DH21KQT01

8 213630 Tào Đẹp Duyên 08/01/2003 Sóc Trăng DH21LOG01

9 2110165 Nguyễn Xuân Giao 06/01/2003 Bến Tre DH21CNT02

10 212245 Lâm Nguyễn Ngọc Hân 28/04/2002 An Giang DH21KQT01

11 2110615 Trần Thúy Hằng 09/11/2003 Kiên Giang DH21XET04

12 211042 Trần Thị Mỹ Hiền 12/01/2003 Hậu Giang DH21NNA01

13 211187 Tạ Phú Hiển 21/10/2003 Cà Mau DH21LOG01

14 2110735 Phạm Huỳnh Hoa 04/04/2003 An Giang DH21KTS01

15 219401 Nguyễn Chánh Huy 24/10/2003 Sóc Trăng DH21CKD01

16 2110511 Phan Quang Khái 14/06/2002 Cà Mau DH21CNT02

17 2110580 Lử Minh Khang 06/09/2003 An Giang DH21DPT01

18 211195 Võ Duy Khang 24/02/2002 Sóc Trăng DH21KQT01

19 199178 Nguyễn Đăng Khoa 21/04/1998 Cà Mau DH19YKH04

20 212712 Chiêm Mỹ Linh 08/11/2003 Kiên Giang DH21KTO02

21 210835 Nguyễn Lâm Khánh Linh 02/09/2003 Hậu Giang DH21KQT01

22 214502 Lê Tấn Lộc 18/04/2003 Cần Thơ DH21DPT01

23 213792 Nguyễn Thị Kim Ngân 27/07/2003 An Giang DH21DPT01
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24 214192 Lâm Mẫn Nghi 17/06/2003 Bạc Liêu DH21DPT01

25 212891 Nguyễn Hữu Nghị 04/02/2003 Bạc Liêu DH21CKD01

26 214190 Trần Thảo Nguyên 26/01/2003 Đồng Tháp DH21DPT01

27 213436 Huỳnh Nguyễn Tấn Phát 10/01/2003 Cần Thơ DH21CNT02

28 219975 Nguyễn Thị Như Quỳnh 31/08/2003 Cà Mau DH21CNT02

29 236339 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 02/09/2005 Cà Mau DH23LOG02

30 212809 Phạm Phát Tài 04/12/2002 Kiên Giang DH21DPT01

31 212717 Chiêm Hồng Thắm 29/05/2003 Kiên Giang DH21KTO02

32 212321 Hồ Thị Thư 08/03/2003 Cà Mau DH21CNT02

33 210792 Nguyễn Minh Thuận 06/11/2002 Hậu Giang DH21KQT01

34 213665 Nguyễn Duy Tín 28/03/2003 Đồng Tháp DH21CNT02

35 211119 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 02/06/2003 Cần Thơ DH21LUA01

36 213876 Huỳnh Ngọc Huyền Trân 21/07/2003 Cần Thơ DH21KTS01

37 2110713 Nguyễn Ngọc Trân 31/12/2003 Hậu Giang DH21CNT02

38 213901 Lâm Cẩm Tú 21/03/2003 Cà Mau DH21KTO02

39 214209 Trần Như Tuyết 18/10/2003 Đồng Tháp DH21LUA01

40 213967 Nguyễn Thái Vinh 09/03/2003 Sóc Trăng DH21CKD01

41 2110253 Nguyễn Thị Như Ý 08/10/2003 Vĩnh Long DH21NNA06

42 213804 Nguyễn Bình Yên 07/10/2003 Cà Mau DH21KQT01
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